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KẾ HOẠCH 

thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị  

về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/ĐU, ngày 23/9/2026 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 

22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh 

mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 25-NQ/TW), Đảng ủy Văn phòng UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kế 

hoạch số 08-KH/TW, Kế hoạch số 132-KH/TU và Kế hoạch số 116-KH/ĐU, 

tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; cụ thể 

hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn 

của Đảng bộ, cơ quan. Tạo chuyển biến căn bản, thực chất, nâng cao vai trò, 

vị trí của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của Đảng bộ trong bối cảnh mới. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng; 

chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang chủ động định hướng, dẫn dắt nhận 

thức xã hội, củng cố niềm tin của đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Gắn 

công tác tư tưởng với việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng 

bộ, cơ quan. 

- Nâng cao sức đề kháng về tư tưởng, khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin 

của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; góp phần bảo đảm an ninh 

tư tưởng trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không 

gian thực và không gian số, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và 

đồng thuận xã hội. 

2. Yêu cầu 
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- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và lộ trình thực hiện Nghị quyết số 

25-NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW, Kế hoạch số 132-KH/TU, Kế hoạch số 

116-KH/ĐU bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”. Việc triển khai Nghị quyết số 25-

NQ/TW phải đồng bộ với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội XV Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; 

các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị. 

- Cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên; tổ chức thực 

hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đo lường được bằng hệ thống tiêu 

chí, chỉ số đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, 

đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện, gắn với công tác thi đua, khen thưởng 

và trách nhiệm nêu gương. 

- Bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả; kế thừa, tích hợp, tránh trùng 

lặp, dàn trải; lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có, không làm 

phát sinh tổ chức, bộ máy, biên chế trong quá trình thực hiện. 

II- MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Giữ vững vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh và đường lối đổi mới của Đảng; tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong 

cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của đảng viên. Công tác 

tư tưởng được vận hành thống nhất, thông suốt trong toàn Đảng bộ, trên không 

gian thực và không gian số; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giữ 

vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, củng cố niềm tin của đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động, góp phần tạo đồng thuận xã hội và thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cơ quan nói riêng, của tỉnh nói chung, góp 

phần đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1) Hằng năm, Đảng ủy, cấp ủy, chi bộ đưa công tác tư tưởng vào chương 

trình công tác và nội dung kiểm điểm hằng năm. 

(2) 100% đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng.  

(3) 100% cấp ủy, chi  bộ duy trì sinh hoạt chuyên đề đẩy mạnh học tập, 

thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, xác định 

rõ ít nhất 3 nội dung trọng tâm về học tập thực hành theo Bác gắn với nhiệm 

vụ chính trị, các khâu đột phá, giải quyết các vấn đề bức xúc, điểm nghẽn, khắc 
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phục những hạn chế, khuyết điểm. Ưu tiên các vấn đề liên quan trực tiếp đến 

người dân, doanh nghiệp; kết quả được kiểm chứng bằng sản phẩm, việc làm 

cụ thể. 

(4) 100% chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án lớn được triển khai 

được định hướng nhận thức thống nhất, kịp thời theo chỉ đạo, hướng dẫn của 

Đảng uỷ cấp trên. 

(5) Hằng năm, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện đối thoại, 

trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc, 

đối thoại với Nhân dân, tiếp nhận và xử lý các ý kiến, kiến nghị chính đáng theo 

quy định. 

(6) 100% cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm chế độ nắm, tổng hợp và báo 

cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội định kỳ và đột xuất; các vấn đề phức tạp 

phát sinh trong cơ quan, đơn vị được phát hiện, định hướng, xử lý hoặc báo 

cáo cấp có thẩm quyền kịp thời, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng. 

3. Tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn 

Công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng bộ, chủ động định 

hướng nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, vững vàng trước 

những biến động của môi trường thông tin. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên 

cứu lý luận và nắm bắt tình hình tư tưởng được tăng cường, góp phần cung cấp 

luận cứ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cán 

bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn mực về đạo đức, văn hóa 

ứng xử; chủ động lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần đưa Lai Châu trở thành 

tỉnh có trình độ phát triển trung bình của cả nước; chủ quyền quốc gia trên lĩnh 

vực tư tưởng, văn hóa được giữ vững trong môi trường thông tin toàn cầu. 

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo 

công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng 

cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, góp phần tạo đồng thuận xã 

hội (đột phá) 

Các cấp ủy, chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị 

quyết số 25-NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW, Kế hoạch số 132-KH/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 116-KH/ĐU và các chủ trương, quy định 

của Trung ương, của tỉnh về công tác tư tưởng. Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh 

đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng; đưa nội dung lãnh đạo, 
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chỉ đạo công tác tư tưởng và trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ hằng năm. Nâng cao năng lực lãnh 

đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng tổ chức đảng và đảng viên 

thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. 

Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết 

phục - Hiệu quả”; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng theo hướng 

chủ động cung cấp các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, thông tin chính thống, kịp thời định hướng nhận thức, tăng 

cường trao đổi, giải thích, đối thoại, củng cố niềm tin của đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động, qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội. Gắn công 

tác tư tưởng với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất 

là các chủ trương, chính sách lớn, vấn đề nhạy cảm, phức tạp có tác động đến 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và xã hội. 

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; thường xuyên tổng 

hợp, báo cáo cấp ủy tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận, những vấn đề đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động quan tâm. Chủ động tham gia các 

cuộc điều tra, khảo sát dư luận xã hội theo chỉ đạo của cấp trên; sử dụng kết 

quả nắm bắt, phản ánh dư luận làm căn cứ để đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ 

đạo, tuyên truyền và truyền thông phù hợp. 

2. Chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, đến từng tổ chức 

đảng, cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian 

thực với không gian số (đột phá) 

Các cấp ủy, chi bộ xác định công tác tư tưởng là nội dung thường xuyên 

trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên phụ trách theo 

dõi, nắm tình hình tư tưởng. Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng 

đầu, đội ngũ tuyên truyền viên trong định hướng nhận thức, giải đáp những 

vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị. 

Duy trì đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy, người đứng đầu với đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động; chủ động nắm, định hướng và xử lý kịp 

thời các vấn đề tư tưởng ngay từ cơ sở. Thực hiện công tác dân vận chính 

quyền, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công 

khai kết quả xử lý theo quy định. 

Tăng cường sử dụng các kênh thông tin chính thống, nền tảng số, đội ngũ 

tuyên truyền viên để tuyên truyền, định hướng tư tưởng. 

Triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, trang bị kỹ năng nhận diện 
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tin giả, sử dụng thông tin an toàn, nâng cao khả năng tiếp nhận, phân tích và 

kiểm chứng thông tin, góp phần tăng cường “sức đề kháng” trước thông tin 

xấu, độc; đồng thời chú trọng trang bị kỹ năng kiểm chứng, sử dụng và chia sẻ 

thông tin an toàn, có trách nhiệm cho đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động. 

3. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, 

phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới giáo dục lý luận chính trị; nâng cao 

chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận 

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TW1  và 

kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và kết quả thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ việc học tập, 

thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo 

hướng thường xuyên, tự giác, thiết thực; lấy kết quả thực hành làm thước đo 

chủ yếu trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ hằng năm.  

Đổi mới nội dung, phương pháp học tập lý luận chính trị, học nghị quyết 

theo hướng thiết thực, phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn; tăng cường khai thác 

học liệu số, nền tảng học tập dùng chung và các hình thức kiểm tra, đánh giá 

thực chất. Thực hiện nghiêm việc cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định. 

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai 

nghị quyết và truyền thông chính sách; đổi mới nội dung, phương thức 

công tác tư tưởng 

Đổi mới phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết theo 

hướng kịp thời, thực chất, hiệu quả; tăng cường trao đổi, thảo luận, giải thích 

gắn với tổ chức thực hiện, bảo đảm phương châm “hiểu sâu, hành động đúng, 

làm đến cùng”. Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt nghị 

quyết; khắc phục biểu hiện hình thức, đối phó. 

Tài liệu quán triệt, học tập nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ 

thực hiện, làm rõ những điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm và những việc cần 

triển khai; việc quán triệt gắn với cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực 

hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ 

thẩm quyền. 

                                                           

1 Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, 

phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. 
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Đảng uỷ xây dựng, ban hành kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm; 

xác định danh mục chủ trương, chính sách cần truyền thông, thông điệp chủ 

đạo, cơ quan chủ trì, nhóm đối tượng và chỉ số đánh giá kết quả.  

Thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; 

chủ động cung cấp, lan tỏa các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền chính thống; 

bảo đảm thống nhất về thông tin, thông điệp đối với các chủ trương, nhiệm vụ 

quan trọng. 

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ số. 

Chú trọng phát huy vai trò của các đơn vị, đội ngũ đảng viên trong chia sẻ 

và lan tỏa thông tin chính thống, tích cực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

báo chí, truyền thông của tỉnh trong tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, các mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiên tiến của 

Đảng bộ.  

5. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch; bảo đảm an ninh tư tưởng 

Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trọng tâm là 

Nghị quyết số 35-NQ/TW2, Kết luận số 89-KL/TW3, Kế hoạch số 328-

KH/TU4. Nâng cao năng lực phát hiện, nhận diện thông tin sai lệch, xấu độc, 

các hoạt động lừa đảo trên không gian thực và không gian số trong cán bộ, 

đảng viên; khả năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, 

bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Các cấp ủy, chi bộ chủ động nắm tình hình, kịp thời giải thích, định hướng, 

xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề tư tưởng phát sinh; 

phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về sử dụng 

mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng.  

Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an 

ninh tư tưởng, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn hệ thống, kết nối; kiểm 

chứng, ngăn chặn thông tin giả, sai sự thật; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa 

                                                           

2 Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” 
3 Kết luận số 89-KL/TW, ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; 
4 Kế hoạch số 328-KH/TU, ngày 03/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 89-

KL/TW 
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các lực lượng, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

6. Xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn; 

phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; chuẩn mực ứng xử trong xã hội 

và trên không gian số 

Xây dựng môi trường thông tin trong Đảng bộ theo hướng chính thống, 

tích cực, nhân văn; tăng cường chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên các kênh 

truyền thông số. Chủ động “phủ xanh” thông tin tích cực, bảo đảm cái đúng, 

cái tốt, cái đẹp được lan tỏa rộng rãi, trở thành dòng thông tin chủ lưu trong 

việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội.  

Phát huy vai trò của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, 

trong tiếp nhận, chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực có sức lan tỏa trong 

cơ quan, đơn vị và trên không gian số. 

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu 

gương, kỷ luật phát ngôn và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong lan tỏa 

thông tin chính thống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng, thực hành 

văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên thống nhất giữa hoạt động trực tiếp và 

trên không gian số. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW5 và Chương trình hành động 

số 19-CTr/TU6. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu gắn với 

xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc; thống nhất trong đa dạng; mang đặc trưng dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa 

học, hiện đại. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường 

đến xã hội và không gian số. Chú trọng xây dựng văn hóa phát triển, văn hóa 

đổi mới sáng tạo, văn hóa cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc cho cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là thế hệ trẻ. 

7. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông 

tin đối ngoại 

Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại; tuyên truyền về chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới 

của đất nước và kết quả phát triển của tỉnh. 

                                                           

5 Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. 
6 Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 03/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 

80-NQ/TW. 
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Tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin đối ngoại trên các nền tảng số; 

kịp thời cung cấp thông tin chính thống, phối hợp đấu tranh phản bác thông tin 

sai trái, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng 

đối ngoại với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. 

8. Bảo đảm về đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, 

công nghệ, hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá (đột phá) 

Các cấp ủy, chi bộ quan tâm kiện toàn, phân công cán bộ phụ trách công 

tác tư tưởng phù hợp với mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công 

tác tư tưởng, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo 

đức tốt, kỹ năng tuyên truyền và năng lực sử dụng công nghệ số đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Bảo đảm mọi điều kiện phục vụ công tác chính trị, tư tưởng trong phạm 

vi quy định. 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán 

bộ làm công tác tư tưởng; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, 

khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực đấu 

tranh bảo vệ cái đúng, cái tích cực. 

Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW7, Quy định số 19-

QĐ/TW, Kế hoạch số 132-KH/TU, Kế hoạch 116-KH/ĐU và Kế hoạch này 

vào chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp; tăng cường giám sát việc chấp 

hành kỷ luật phát ngôn, quy định về sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng 

viên; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 

Triển khai, áp dụng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả công tác tư 

tưởng theo hướng dẫn của cấp trên; gắn đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, mức độ chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm và chất 

lượng nắm bắt, định hướng tư tưởng trong Đảng bộ. 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và thông 

tin dư luận có liên quan để kịp thời tham mưu, xử lý theo thẩm quyền; sử dụng 

kết quả đánh giá làm căn cứ để bố trí nguồn lực và xem xét trách nhiệm người 

đứng đầu. 

                                                           

7 Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong 

Đảng. 
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IV- NHIỆM VỤ CỤ THỂ: Có biểu chi tiết kèm theo. 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp uỷ, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai 

Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW, Kế hoạch số 132-

KH/TU, Kế hoạch số 116-KH/ĐU và Kế hoạch này; căn cứ Kế hoạch, theo 

chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm 

bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ. 

2. Chi bộ Hành chính – Quản trị tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn công tác tuyên truyền, quán triệt và triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW, Kế hoạch 

số 132-KH/TU, Kế hoạch số 116-KH/ĐU và Kế hoạch này; thường xuyên theo 

dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết 

theo chỉ đạo của Đảng cấp trên./. 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy UBND tỉnh (b/c), 

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ, 

- Các chi bộ trực thuộc, 

- Lưu VT, ĐU. 

T/M ĐẢNG UỶ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Hải  



 

                                                                                 NHIỆM VỤ CỤ THỂ  
(Kèm theo Kế hoạch số      -KH/ĐU, ngày       tháng      năm 2026 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh) 

----- 
 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm 

I 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt 

nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội (đột phá) 

1  

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 25-

NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW, Kế hoạch số 132-

KH/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các chi bộ 
Chi bộ Hành 

chính - Quản trị 
Tháng 9/2026 

Các buổi sinh 

hoạt, tài liệu 

tuyên truyền 

2  

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-

NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW, Kế hoạch số 132-

KH/TU và Kế hoạch số 116-KH/ĐU của Ban Thường vụ 

Đảng ủy UBND tỉnh 

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị 

Các chi bộ Tháng 9/2026 
Kế hoạch thực 

hiện 

3  

Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố 

niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động, tạo đồng thuận trong xã hội.  

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị; Tin học – 

Hành chính 

công 

Các chi bộ 
Thường 

xuyên 

Văn bản chỉ 

đạo, định hướng 

tuyên truyền; 

các tin, bài... 

4  

Tham gia các cuộc điều tra, khảo sát dư luận xã hội theo 

chỉ đạo của cấp trên; tổng hợp, phản ánh kịp thời tình hình 

tư tưởng, dư luận có liên quan đến Đảng bộ. 

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị 

Các chi bộ 
Theo chỉ đạo 

của cấp trên 

Phiếu khảo sát; 

báo cáo tổng 

hợp 

II 
Chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, đến từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng 

trên không gian thực với không gian số (đột phá) 

5 

Đưa công tác tư tưởng thành nội dung thường xuyên trong 

sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phân công cấp ủy viên theo dõi, 

nắm tình hình tư tưởng; tăng cường sử dụng các kênh thông 

tin chính thống, nền tảng số; chủ động phát hiện, phản ánh, 

xử lý hoặc báo cáo những vấn đề tư tưởng phát sinh tại cơ 

quan, đơn vị. 

Các chi bộ 
Chi bộ Hành 

chính - Quản trị 

Thường 

xuyên 

Nội dung sinh 

hoạt; báo cáo 

tình hình tư 

tưởng 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm 

6 

Tham mưu UBND tỉnh triển khai hệ thống thông tin cơ 

sở, hoàn thiện hệ thống thông tin nguồn liên thông tới 

100% xã, phường; số hóa, hiện đại hóa truyền thanh cấp 

xã; hệ thống thông tin cơ sở. 

Chi bộ Kinh tế 

ngành - Văn xã 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Theo chỉ đạo 

của Trung 

ương, của tỉnh 

Văn bản triển 

khai thực hiện 

8 

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện kết nối hệ thống thông 

tin cơ sở với Hệ thống thông tin nguồn và nền tảng số công 

tác tư tưởng dùng chung. 

Chi bộ Kinh tế 

ngành - Văn xã 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Năm 2026 - 

2030 

Thông tin 

nguồn liên 

thông 100% xã, 

phường; truyền 

thanh cấp xã cơ 

bản số hóa 

9 

Tham mưu UBND tỉnh triển khai Phong trào “Bình dân 

học vụ số” và mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng”, 

trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, sử dụng thông tin an 

toàn, nâng cao sức đề kháng cho người dân. 

Chi bộ Kinh tế 

ngành - Văn xã 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 

100% các xã, 

phường có Tổ 

công nghệ số 

cộng đồng hoạt 

động hiệu quả 

10 

Triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, trang bị kỹ 

năng nhận diện tin giả, sử dụng thông tin an toàn, nâng 

cao sức đề kháng cho đảng viên, CCVC, NLĐ 

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị 

Các chi bộ 
Thường 

xuyên 

Công văn; báo 

cáo 

11 
Triển khai “Trung tâm lắng nghe dư luận trên  không gian 

số” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng cấp trên 

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị 

Các chi bộ 
Theo chỉ đạo 

của cấp trên 

Sử dụng AI tác 

nhân; báo cáo 

tổng hợp dư 

luận 

12 

Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở, nắm, định hướng, xử 

lý theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, xử lý các vấn đề 

phức tạp nảy sinh. 

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị 

Các chi bộ 

Cập nhật 

thực hiện 

thường 

xuyên 

Vấn đề 

phát sinh được 

xử lý theo thẩm 

quyền hoặc kịp 

thời báo cáo 

theo quy định 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm 

13 
Củng cố, phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên, cán 

bộ làm công tác tuyên truyền trong Đảng bộ. 
Các chi bộ  

Chi bộ Hành 

chính - Quản trị 

Thường 

xuyên 

Đội ngũ được 

kiện toàn; tuyên 

truyền viên hoạt 

động hiệu quả 

III 
Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới giáo dục lý luận chính 

trị; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận 

14 

Đẩy mạnh học tập, thực hành theo Bác gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương, đạo đức công 

vụ và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, 

đảng viên. 

Các chi bộ 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị 

Thường 

xuyên 

Văn bản triển 

khai thực hiện; 

báo cáo kết quả 

thực hiện 

15 

Đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết và giáo dục lý luận 

chính trị theo hướng thực chất, phù hợp; triển khai sử dụng 

nền tảng học tập lý luận chính trị, học nghị quyết trên môi 

trường số dùng chung; phối hợp cập nhật, kết nối, chia sẻ 

cơ sở dữ liệu luận cứ khoa học dùng chung theo hướng 

dẫn của cấp trên. 

Các chi bộ 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị 

Thường 

xuyên 

Các buổi sinh 

hoạt học tập, 

quán triệt; hình 

thức kiểm tra, 

đánh giá; học 

liệu/nền tảng 

được khai thác 

16 
Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết và truyền thông chính sách; đổi mới nội 

dung, phương thức công tác tư tưởng 

17 

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông đối 

với các chủ trương, chính sách lớn thuộc phạm vi lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; chủ động cung cấp, định 

hướng thông tin kịp thời. 

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị 

Các chi bộ 
Theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

Kế hoạch/nội 

dung truyền 

thông; tin, bài 

18 
Thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí 

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị; Tin học – 

Các chi bộ 
Thường 

xuyên 

Tin, bài, sản 

phẩm thông tin 

tuyên truyền 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm 

Hành chính 

công 

19 

Phối hợp tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên 

tiến của Đảng bộ trên các phương tiện thông tin, truyền 

thông. 

Chi bộ Tin học 

– Hành chính 

công 

Các chi bộ 
Thường 

xuyên 

Tin, bài, phóng 

sự 

V Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm an ninh tư tưởng 

20 

Nâng cao năng lực phát hiện, phản bác, làm rõ thông tin 

sai lệch, xấu độc; tham gia kế hoạch truyền thông trọng 

điểm; xây dựng, lan tỏa tin, bài đấu tranh, phản bác theo 

định hướng của cấp trên. 

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị 

Các chi bộ 
Thường 

xuyên 

Sản phẩm tuyên 

truyền, tin, bài, 

đấu tranh, phản 

bác 

21 

Phối hợp nắm tình hình, định hướng thông tin và xử lý các 

vụ việc phức tạp về tư tưởng, thông tin theo quy định, 

hướng dẫn và cơ chế phối hợp của cấp có thẩm quyền. 

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị 

Các chi bộ 
Theo tình 

hình thực tế 

Thông tin định 

hướng; báo cáo, 

phương án xử 

lý 

22 

Phối hợp các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển 

khai bảo đảm an ninh tư tưởng, an ninh mạng, an ninh dữ 

liệu; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, xử 

lý nghiêm theo quy định; triển khai Quy chế bảo đảm an 

ninh tư tưởng và phản ứng khủng hoảng theo quy trình 

thống nhất. 

Chi bộ Hành 

chính - Quản 

trị 

Các chi bộ 

Theo chỉ đạo 

của Đảng cấp 

trên 

Bảo đảm an 

ninh tư tưởng 

và phản ứng 

khủng hoảng 

thông tin vận 

hành thường 

xuyên, liên tục 

VI 
Xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; chuẩn mực ứng 

xử trong xã hội và trên không gian số 

23 

Tăng cường chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, tích 

cực, nhân văn; phát hiện, biểu dương gương người tốt, 

việc tốt, mô hình hiệu quả. 

Chi bộ Tin học 

– Hành chính 

công 

Các chi bộ 
Thường 

xuyên 

Tin, bài, sản 

phẩm số; gương 

điển hình 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm 

24 

Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, kỷ luật phát 

ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, 

đơn vị và trên không gian số. 

Các chi bộ 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị 

Thường 

xuyên 

Nội dung sinh 

hoạt, cam kết, 

báo cáo kết quả 

25 

Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan 

tỏa thông tin chính thống, tích cực; tham gia các cuộc khảo 

sát mức độ hài lòng, niềm tin của Nhân dân theo yêu cầu 

của cấp có thẩm quyền. 

Các chi bộ 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị 

Theo chỉ đạo 

của cấp trên 

Cán bộ, đảng 

viên, công 

chức, viên 

chức, người lao 

động, tham gia 

đấu tranh, phản 

bác; tham gia 

khảo sát 

26 

Tham mưu UBND tỉnh phát động các phong trào sáng tạo 

nội dung tích cực về Lai Châu; khuyến khích cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên, văn nghệ sĩ, nhà báo, Nhân dân 

tham gia lan tỏa những giá trị tốt đẹp; sáng tác, quảng bá 

tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm có giá trị tư 

tưởng cao. 

Chi bộ Kinh tế 

ngành – Văn 

xã 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thường 

xuyên 

Các tác phẩm 

báo chí, văn học 

- nghệ thuật 

27 

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu 

trong cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa phát triển, đổi 

mới sáng tạo, văn hóa cống hiến và tinh thần phụng sự 

Tổ quốc, nhất là thế hệ trẻ. 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị  

Các chi bộ 
Thường 

xuyên 

Nội dung, mô 

hình, sản phẩm 

xây dựng văn 

hóa cơ quan, 

đơn vị 

28 

Tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác tư tưởng 

trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đồng 

bào các tôn giáo; phát triển sản phẩm tuyên truyền bằng 

tiếng dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, 

chức việc trong lan tỏa thông tin chính thống; phản bác 

luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền 

để chống phá. 

Chi bộ Kinh tế 

ngành – Văn 

xã 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản triển 

khai thực hiện; 

số lượng tin, bài 

tuyên truyền 

bằng tiếng dân 

tộc; phát huy 

vai trò cốt cán, 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm 

già làng, người 

có uy tín tham 

gia tuyên 

truyền, vận 

động 

29 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai chuẩn mực ứng xử 

trên không gian số; giáo dục, truyền thông hình thành nếp ứng 

xử văn minh số trong cộng đồng, nhất là trong thanh niên, 

học sinh, sinh viên; hỗ trợ sáng tác và quảng bá tác phẩm văn 

học, nghệ thuật, xuất bản phẩm có giá trị cao về tư tưởng 

chính trị… 

Chi bộ Kinh tế 

ngành – Văn 

xã 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
2027 - 2030 

Chuẩn mực ứng 

xử trên không 

gian số; tác 

phẩm văn học, 

nghệ thuật có 

giá trị cao về tư 

tưởng chính 

trị… 

30 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đưa kỹ năng số, 

văn hóa số, kỹ năng thông tin số, năng lực kiểm chứng 

thông tin vào các chương trình giáo dục theo lộ trình. 

Chi bộ Kinh tế 

ngành – Văn 

xã 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Theo chỉ đạo 

của Trung 

ương, Tỉnh ủy 

Chương trình 

giáo dục, đào 

tạo 

VII Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại 

31 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, 

thông tin đối ngoại; triển khai hệ sinh thái truyền thông 

đối ngoại đa nền tảng, đa ngôn ngữ. 

Chi bộ Kinh tế 

ngành – Văn 

xã 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Theo chỉ đạo 

của Trung 

ương, của tỉnh 

Sản phẩm thông 

tin, tuyên 

truyền 

32 Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại Các chi bộ 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị 

Thường 

xuyên 

Công văn triển 

khai; các buổi 

sinh hoạt tuyên 

truyền 

33 
Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tăng cường hợp 

tác quốc tế, nhất là với các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa 

Chi bộ Tổng 

hợp – Nội 

chính 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thường 

xuyên 

Thỏa thuận hợp 

tác 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm 

Dân chủ Nhân dân Lào; các tỉnh nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa (Trung Quốc). 

34 

Theo dõi, nắm bắt thông tin đối ngoại trên các nền tảng 

số; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tham gia đấu 

tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch theo 

định hướng của cấp trên. 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị; Tin học – 

Hành chính 

công 

Các chi bộ 
Thường 

xuyên 

Tin, bài, ảnh 

tuyên truyền 

VIII 
Bảo đảm về đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát và đánh 

giá (đột phá) 

35 

Tham gia bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; người 

làm công tác thông tin, tuyên truyền trong Đảng bộ. 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị  

Các chi bộ 
Thường 

xuyên 

Công văn cử 

tham gia 

36 

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện bảo đảm hạ tầng viễn 

thông, truyền dẫn, xóa vùng lõm di động và internet ở khu 

vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, đưa thông tin 

chính thống tới các địa bàn dân cư. 

Chi bộ Kinh tế 

ngành – Văn 

xã 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thường 

xuyên 

Xóa vùng lõm 

sóng, bảo đảm 

truyền dẫn 

thông tin tới cơ 

sở 

37 
Triển khai khai thác, sử dụng nền tảng số công tác tư 

tưởng dùng chung theo hướng dẫn của cấp trên. 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị  

Các chi bộ 

Theo chỉ đạo, 

hướng dẫn 

của cấp trên 

Nền tảng được 

khai thác; dữ 

liệu, báo cáo 

nghiệp vụ 

38 

Triển khai, áp dụng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu 

quả công tác tư tưởng; thực hiện số hóa kết quả điều tra, 

khảo sát xã hội học theo định dạng thống nhất theo hướng 

dẫn của cấp trên. 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị  

Các chi bộ 

Theo chỉ đạo, 

hướng dẫn 

của cấp trên 

Hệ thống tiêu 

chí được áp 

dụng; dữ 

liệu/báo cáo 

đánh giá 

39 
Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Quy 

định số 19-QĐ/TW và Kế hoạch số 132-KH/TU vào 

Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy 
Các chi bộ Hằng năm 

Chương trình 

kiểm tra, giám 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm 

chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; giám sát kỷ luật 

phát ngôn của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt, công tác 

và trên không gian mạng. 

sát; xử lý kịp 

thời vi phạm 

40 
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện theo quy định. 

Chi bộ Hành 

chính – Quản 

trị  

Các chi bộ 
Theo chỉ đạo 

của cấp trên 

Báo cáo định 

kỳ, sơ kết, tổng 

kết 

 


		2026-09-30T10:23:22+0700


		2026-09-30T15:59:03+0700


		2026-09-30T15:59:03+0700


		2026-09-30T15:59:03+0700




